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A. CĂN CỨ BAN HÀNH :
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009 QH12 ngày 17/6/2009;
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/2/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch; Thông tư số 02/2024/TT-BXD ngày 23/5/2024 của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
- Quyết định số 1139/QĐ - UBND ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

B. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	1. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

	a. Quy trình nội bộ
	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian
giải quyết (ngày)

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm HCC
	0,5 

	Bước 2
	Chủ trì điều phối
	Trưởng phòng QH,ĐT&HT
	0,5 

	Bước 3
	Thẩm định, xử lý hồ sơ
	Công chức phòng QH,ĐT&HT
	8,5 

	Bước 4
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt
	Lãnh đạo phòng QH,ĐT&HT
	02

	Bước 5
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban
	02

	Bước 6
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả
của TTHC
	0,5 

	Tổng số ngày
	14


b. Diễn giải quy trình nội bộ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,5 ngày 
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam (Số nhà 159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ
        Bước 2: Điều phối hồ sơ: 0,5 ngày
          Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý.
       Bước 3: Thẩm định, xử lý hồ sơ: 8,5 ngày 
   Công chức phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng xem xét, xử lý hồ sơ   
- Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ  hoặc không đủ điều kiện xác nhận thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản yêu cầu đề nghị hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung Tâm HCC và Quy trình chấm dứt từ Bước 3.
- Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức chuyên môn tham mưu:
+ Lấy ý kiến các phòng, đơn vị liên quan (nếu có);
+ Dự thảo các văn bản: Thông báo thu phí, lệ phí (nếu có);
+ Dự thảo Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết;
+ Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết. 
+ Lập phiếu trình hồ sơ
Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng QH,ĐT&HT: 02 ngày
Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình, Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và ký nháy Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, ngược lại không đảm bảo thì chuyển về Bước 3.
Bước 5: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban: 02 ngày
Công chức thụ lý hồ sơ có chuyển toàn bộ hồ sơ đã được lãnh đạo phòng thống nhất đến lãnh đạo Ban xử lý.
Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết trong trường hợp đủ điều kiện. 
Ký phiếu trình
Bước 6: Chuyển trả hồ sơ cho bộ phận TN&TKQ của Ban Quản lý tại TT HCC&XTĐT: 0,5  ngày.
Công chức thụ lý hồ sơ nhận lại hồ sơ từ lãnh đạo Ban phối hợp văn thư vào số, đóng dấu chuyển trả bộ phận TN&TKQ của Ban tại TT HCC&XTĐT để trả cho chủ đầu tư. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm HCC xác nhận kết quả trên phần mềm và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.  

	c.  Thành phần Hồ sơ:  
- Tờ trình đề nghị thẩm định;
- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ kèm theo các bản vẽ in màu thu nhỏ;
- Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ;
- Các văn bản pháp lý có liên quan;
- Văn bản lấy ý kiến và tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung nhiệm vụ quy hoạch;
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch.
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

	d. Lưu hồ sơ tại phòng:
- Theo thành phần hồ sơ;
- Văn bản đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ (nếu có);
- Văn bản lấy ý kiến các Phòng, đơn vị liên quan (nếu có);
- Thông báo thu phí, lệ phí (nếu có);
- Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết;
- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; 
- Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.





	2. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

	a. Quy trình nội bộ
	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian
giải quyết (ngày)

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm HCC
	0,5 

	Bước 2
	Chủ trì điều phối
	Trưởng phòng QH,ĐT&HT
	0,5 

	Bước 3
	Thẩm định, xử lý hồ sơ
	Công chức phòng QH,ĐT&HT
	9,5 

	Bước 4
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt
	Lãnh đạo phòng QH,ĐT&HT
	02

	Bước 5
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban
	02

	Bước 6
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả
của TTHC
	0,5 

	Tổng số ngày
	15


b. Diễn giải quy trình nội bộ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,5 ngày 
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam (Số nhà 159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ
        Bước 2: Điều phối hồ sơ: 0,5 ngày
          Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý.
       Bước 3: Thẩm định, xử lý hồ sơ: 9,5 ngày 
   Công chức phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng xem xét, xử lý hồ sơ   
- Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ  hoặc không đủ điều kiện xác nhận thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản yêu cầu đề nghị hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung Tâm HCC và Quy trình chấm dứt từ Bước 3.
- Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức chuyên môn tham mưu:
+ Lấy ý kiến các phòng, đơn vị liên quan (nếu có);
+ Dự thảo các văn bản: Thông báo thu phí, lệ phí (nếu có);
+ Dự thảo Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết;
+ Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết. 
+ Lập phiếu trình hồ sơ
Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng QH,ĐT&HT: 02 ngày
Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình, Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và ký nháy Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, ngược lại không đảm bảo thì chuyển về Bước 3.
Bước 5: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban: 02 ngày
Công chức thụ lý hồ sơ có chuyển toàn bộ hồ sơ đã được lãnh đạo phòng thống nhất đến lãnh đạo Ban xử lý.
Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết trong trường hợp đủ điều kiện. 
Ký phiếu trình
Bước 6: Chuyển trả hồ sơ cho bộ phận TN&TKQ của Ban Quản lý tại TT HCC&XTĐT: 0,5  ngày.
Công chức thụ lý hồ sơ nhận lại hồ sơ từ lãnh đạo Ban phối hợp văn thư vào số, đóng dấu chuyển trả bộ phận TN&TKQ của Ban tại TT HCC&XTĐT để trả cho chủ đầu tư. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm HCC xác nhận kết quả trên phần mềm và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.  

	c.  Thành phần Hồ sơ:  
- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch;
- Bản vẽ in màu hoặc trắng đen đúng tỷ lệ quy định;
- Thuyết minh tổng hợp kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ;
- Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán và các văn bản pháp lý liên quan);
- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch;
- Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt đồ án;
- Văn bản lấy ý kiến và tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án quy hoạch;
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch;
- 01 USB sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

	d. Lưu hồ sơ tại phòng:
- Theo thành phần hồ sơ.
- Văn bản đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ (nếu có);
- Hồ sơ kiểm tra thực địa (nếu có).
- Văn bản lấy ý kiến các Phòng, đơn vị liên quan (nếu có).
- Thông báo thu phí, lệ phí (nếu có).
- Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết/điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết.
- Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết/điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết. 
- Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.





	3. Cung cấp thông tin quy hoạch 

	a. Quy trình nội bộ
	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian
giải quyết (ngày)

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm HCC
	0,5 

	Bước 2
	Chủ trì điều phối
	Trưởng phòng QH,ĐT&HT
	0,5 

	Bước 3
	Xử lý hồ sơ
	Công chức phòng QH,ĐT&HT
	9,5 

	Bước 4
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt
	Lãnh đạo phòng QH,ĐT&HT
	02

	Bước 5
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban
	02

	Bước 6
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả
của TTHC
	0,5 

	Tổng số ngày
	15


b. Diễn giải quy trình nội bộ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,5 ngày 
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam (Số nhà 159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ) và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ
        Bước 2: Điều phối hồ sơ: 0,5 ngày
          Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý.
       Bước 3: Thẩm định, xử lý hồ sơ: 9,5 ngày 
   Công chức phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng xem xét, xử lý hồ sơ   
- Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ  hoặc không đủ điều kiện xác nhận thì công chức của phòng chuyên môn lập văn bản yêu cầu đề nghị hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Ban Quản lý ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung Tâm HCC và Quy trình chấm dứt từ Bước 3.
- Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức chuyên môn tham mưu:
+ Lấy ý kiến các phòng, đơn vị liên quan (nếu có);
+ Dự thảo các văn bản: Thông báo thu phí, lệ phí (nếu có);
+ Dự thảo Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch;
+ Lập phiếu trình hồ sơ
Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng QH,ĐT&HT: 02 ngày
Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình, ký nháy vào Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch, ngược lại không đảm bảo thì chuyển về Bước 3.
Bước 5: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban: 02 ngày
Công chức thụ lý hồ sơ có chuyển toàn bộ hồ sơ đã được lãnh đạo phòng thống nhất đến lãnh đạo Ban xử lý.
Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét ký Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch trong trường hợp đủ điều kiện. 
Ký phiếu trình
Bước 6: Chuyển trả hồ sơ cho bộ phận TN&TKQ của Ban Quản lý tại TT HCC&XTĐT: 0,5  ngày.
Công chức thụ lý hồ sơ nhận lại hồ sơ từ lãnh đạo Ban phối hợp văn thư vào số, đóng dấu chuyển trả bộ phận TN&TKQ của Ban tại TT HCC&XTĐT để trả cho chủ đầu tư. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm HCC xác nhận kết quả trên phần mềm và chuyển cho Trung tâm HCC để trả cho tổ chức, cá nhân.  

	c.  Thành phần Hồ sơ:  
- Văn bản đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng;
- Bản đồ thể hiện vị trí, địa điểm đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, có tọa độ khu đất kèm theo, được xác định theo hệ tọa độ VN2000;
- Các văn bản pháp lý có liên quan.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d. Lưu hồ sơ tại phòng:
- Theo thành phần hồ sơ.
- Văn bản đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ (nếu có);
- Hồ sơ kiểm tra thực địa (nếu có).
- Văn bản lấy ý kiến các Phòng, đơn vị liên quan (nếu có).
- Thông báo thu phí, lệ phí (nếu có).
- Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch.
- Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
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